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I. MÔN TOÁN 

1. Số học. 

          - Đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số. 

- Làm tròn số tới hàng trăm nghìn. 

- Phép cộng, phép trừ số tự nhiên. 

- Các tính chất của phép cộng. 

          - Nhân với số có một, hai chữ số. 

          - Các tính chất của phép nhân. 

          - Chia cho số có một, hai chữ số. 

          - Nhân, chia cho 10, 100, 1000... 

          - Ước lượng tính (Cộng, trừ, nhân, chia bằng kĩ thuật làm tròn số). 

2. Đại lượng. 

- Các đơn vị đo khối lượng (yến, tạ, tấn, kg).  

- Các đơn vị đo thời gian (giây, thế kỉ). 

3. Hình học. 

- Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông. 

- Đơn vị đo góc. Độ (o) 

- Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. 

3. Giải toán có lời văn. 

- Bài toán liên quan rút về đơn vị. 

- Tìm số trung bình cộng. 

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (trả lời miệng): Đọc một đoạn văn bản 

khoảng 90 tiếng và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn bản đó. 

2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức về Luyện từ và câu 

 - Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 

- Luyện từ và câu: 

+ Danh từ, động từ, tính từ  



 

 

+ Biện pháp nhân hóa 

+ Dấu gạch ngang. 

3. Viết: 

          - Viết đoạn văn tưởng tượng. 

          - Viết hướng dẫn thực hiện một công việc. 

          - Viết đơn. 

- Viết bài văn miêu tả con vật 

III. MÔN KHOA HỌC 

Ôn tập các bài học trong chủ đề: 

- Chủ đề 1: Chất 

- Chủ đề 2: Năng lượng 

- Chủ đề 3: Thực vật và động vật. 

IV. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

 Ôn tập các bài học trong chủ đề: 

- Chủ đề 1: Địa phương em. 

- Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ. 

V. MÔN CÔNG NGHỆ 

Ôn tập các bài học trong chủ đề 1: Từ bài 1 đến bài 7 

 


